
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017- 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8
MÔN: GDCD
Thời gian: 45 phút
Ngày thi:     / 4 / 2018


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức: Học sinh ôn lại nội dung các bài học, vận dụng các kiến thức cụ thể.
2. Kĩ năng: Nhận biết, phát hiện và giải quyết các tình huống.
3. Thái độ:
- Có ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
- Thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
- Tự xác định được mục tiêu cho bản thân: sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
4. Phát triển năng lực:giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, tư duy.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Mức độ
Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phòng, chống tệ nạn xã hội
- Khái niệm
- Hậu quả
	

0.5đ
0.5đ
SC:2
	
	
	
	
	
	
	
	1đ



SC:2
10%

	Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
- Khái niệm
- Vai trò
	
	
	

0.5đ
0.5đ
SC:2
	
	
	
	
	
	1đ



SC:2
10%

	Quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại tố cáo
- Khái niệm
- Biểu hiện  
- Giải thích/ Liên hệ
	
	

1.5đ


SC:1
	
	


2đ

SC:1
	
	



1.5đ
SC:1
	
	
	5đ




SC:3
50%

	Quyền khiếu nại tố cáo và quyền sở hữu, tôn trọng tài sản của người khác.
- Giải quyết tình huống
	
	
	
	



1đ
SC:1
	
	
	
	



2đ
SC:1
	3đ




SC:1
30%

	Tổng
	1đ
SC:2
10%
	1.5đ
SC:1
15%
	1đ
SC:2
10%
	3đ
SC:2
30%
	
	1.5đ
SC:1
15%
	
	2đ
SC:1
20%
	10đ
SC:8
100%


	Ban Giám hiệu



Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn



Nguyễn Phương Trang
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Ngày thi:    / 4 / 2018



I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Tệ nạn xã hội là:
A. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
B. Hiện tượng xã hội không bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội.
C. Hiện tượng xã hội có tác dụng tốt với đời sống xã hội.
D. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi vi phạm an toàn giao thông.
Câu 2: Hậu quả của tệ nạn xã hội:
A. Làm nâng cao sức khỏe cho mọi người.
B. Làm vui lòng gia đình.
C. Góp phần xây dựng đất nước phát triển.
D. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
Câu 3: Pháp luật là:
A. Các qui tắc xử sự chung trong một gia đình.
B. Các qui tắc xử sự, giao tiếp chung trong một cơ quan đoàn thể.
C. Các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
D. Các qui tắc xử sự chung, không có tính bắt buộc, không do nhà nước ban hành.
Câu 4: Đâu không phải là vai trò của pháp luật :
A. Ban hành và sửa đổi hiến pháp.
B. Không đảm bảo quyền lợi của công dân.
C. Giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo công bằng xã hội
II. TỰ LUẬN (8đ):
Câu 1 (3đ): Thế nào là quyền tự do ngôn luận của công dân? Công dân đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình như thế nào? (Nêu 4 biểu hiện cụ thể)
Câu 2 (2đ): Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?
   a. Tự do ngôn luận là được phép phát biểu ý kiến, xuyên tạc thông tin ở khắp mọi nơi.
   b. Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo qui định của pháp luật.
Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Trên đường về nhà Nga đã nhặt được một chiếc ví bên trong có giấy tờ của người mất ví và 2 triệu đồng tiền mặt. Vừa lúc Nga mới đánh mất tiền học mẹ cho nên Nga đã lấy hết tiền trong ví tiền và vứt giấy tờ tùy thân đi.
a, Theo em hành động của Nga là đúng hay sai vì sao?
b, Nếu là một người bạn của Nga biết được sự việc trên em sẽ làm gì?
	
Ban Giám hiệu



Đỗ Thị Thu Hoài
	
TM Tổ chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
	
TM Nhóm chuyên môn



Nguyễn Phương Trang
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Giáo dục công dân 8



I.TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	D
	C
	A,B


Chú ý: Với câu có 2 đáp án đúng HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.             
II. TỰ LUẬN (8đ):
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	* Quyền tự do ngôn luận là:
- Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
* Biểu hiện của quyền tự do ngôn luận:
- Trong các cuộc họp cơ sở (tổ dân phố, trường, lớp)
- Trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong cuộc tiếp xúc cử chi.
- Đóng góp ý kiến vào các cuộc họp cương lĩnh, dự thảo luật…
	
1đ


0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	* Em tán thành quan điểm b(Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo qui định của pháp luật.) vì:
- Phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân.
- Góp phần xây dựng nhà nước, quản lý xã hội
	0.5đ

0.75đ
0.75đ

	Câu 3
(3 điểm)
	a, Hành động của Nga là sai vì 
- Đó là hành động xâm phạm vào tài sản cá nhân của người khác.
- Một hành vi vi phạm pháp luật.
b, Nếu là một người bạn của Nga em sẽ
- Khuyên và giải thích cho Nga hiểu nhặt được của rơi nên trả lại cho chủ sở hữu. 
- Nếu Nga không trả em sẽ thông báo cho bố mẹ, thầy cô và cơ quan chức năng có trách nhiệm để xử lý theo qui định của pháp luật.
	0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.75đ

0.75đ




	Ban Giám hiệu



Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn



Nguyễn Phương Trang
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Tệ nạn xã hội là:
A. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
B. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp.
C. Hiện tượng xã hội có tác dụng tốt với đời sống xã hội
D. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi vi phạm an toàn giao thông.
Câu 2: Đâu không phải là hậu quả của tệ nạn xã hội:
A. Làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm nâng cao sức khỏe cho mọi người.
C. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
D. Làm góp phần xây dựng đất nước phát triển.
Câu 3: Pháp luật là:
A. Các qui tắc xử sự chung trong một gia đình.
B. Các qui tắc xử sự, giao tiếp chung trong một cơ quan đoàn thể.
C. Các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
D. Các qui tắc xử sự chung, không có tính bắt buộc, không do nhà nước ban hành.
Câu 4: Vai trò của pháp luật là:
A. Ban hành và sửa đổi hiến pháp.
B. Không đảm bảo quyền lợi của công dân.
C. Công dân được tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo công bằng xã hội.
II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (3đ): Thế nào là quyền tố cáo của công dân? Công dân đã thực hiện quyền tố cáo của mình như thế nào? (Nêu 4 biểu hiện cụ thể)
Câu 2 (2đ): Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?
   a. Tự do ngôn luận là được phép phát biểu ý kiến, xuyên tạc thông tin ở khắp mọi nơi.
   b. Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo qui định của pháp luật.
Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Anh Hòa là cán bộ trong một cơ quan nhà nước. Do vô tình đã phát hiện ông Cường-Giám đốc công ty có hành vi tham ô tài sản nhà nước. Anh Hòa rất muốn tố cáo hành vi trên nhưng vì phải nuôi gia đình đông con sợ bị đuổi việc nên đành im lặng.
a, Theo em việc làm của anh Hòa là đúng hay sai?
b, Nếu em là một người cùng cơ quan anh Hoà, em sẽ làm gì? 
	
Ban Giám hiệu



Đỗ Thị Thu Hoài
	
TM Tổ chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
	
TM Nhóm chuyên môn



Nguyễn Phương Trang
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Giáo dục công dân 8



I.TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	B,D
	C
	D


Chú ý: Với câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng thì HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.             
II. TỰ LUẬN (8đ):
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	* Quyền tố cáo của công dân là:
- Quyền báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ, việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lơi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
* Biểu hiện của quyền tố cáo: 
- Gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
- Trực tiếp tới cơ quan tổ chức có thẩm quyền để tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tố cáo một cách khách quan, trung thực và thận trọng.
- Không dùng quyền tố cáo để vu khống vu cáo làm hại người khác.
	
1đ




0.5đ

0.5đ

0.5đ
0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	* Em tán thành quan điểm b (Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo qui định của pháp luật.) vì:
- Phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân.
- Góp phần xây dựng nhà nước, quản lý xã hội
	0.5đ

0.75đ
0.75đ

	Câu 3
(3 điểm)
	a, Hành động giữ im lặng của anh Hòa là sai vì 
- Đã không tố cáo hành vi tham ô tài sản nhà nước của ông Cường với cơ quan nơi anh Hòa làm việc.  
- Đã vi phạm quyền tố cáo của công dân 
b, Nếu là một người cùng cơ quan anh Hòa, em sẽ 
- Khuyên anh Hòa đứng ra làm chứng và giải thích cho anh Hòa hiểu im lặng không tố cáo là bao che cho hành vi tham ô tài sản nhà nước cũng là vi phạm pháp luật.
- Cùng anh Hòa đi tố cáo hành vi tham ô tài sản nhà nước của ông Hùng với cơ quan có thẩm quyền.
	0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.75đ


0.75đ



	Ban Giám hiệu



Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn



[bookmark: _GoBack]Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn



Nguyễn Phương Trang







